
Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh B1 
chủ đề du lịch 
Nối từ Tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng. 

1. Adventure a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 

2. Cruise b. (Du lịch) phiêu lưu 

3. Excursion c. Du lịch sinh thái 

4. Ecotourism d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 

5. Expedition e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 

6. Safari f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 

​
1. Adventure - .... 
a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 
 
b. (Du lịch) phiêu lưu 
 
c. Du lịch sinh thái 
 
d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 
 
e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 
 
f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 
 
2. Cruise - ... 
a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 
 
b. (Du lịch) phiêu lưu 
 
c. Du lịch sinh thái 
 
d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 
 
e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 
 
f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 
 
3. Excursion - .... 
a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 
 



b. (Du lịch) phiêu lưu 
 
c. Du lịch sinh thái 
 
d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 
 
e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 
 
f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 
 
4. Ecotourism - ... 
a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 
 
b. (Du lịch) phiêu lưu 
 
c. Du lịch sinh thái 
 
d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 
 
e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 
 
f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 
 
5. Expedition - .... 
a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 
 
b. (Du lịch) phiêu lưu 
 
c. Du lịch sinh thái 
 
d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 
 
e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 
 
f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 
 
6. Safari - ... 
a. Cuộc thăm dò, thám hiểm 
 
b. (Du lịch) phiêu lưu 
 
c. Du lịch sinh thái 
 
d. Chuyến đi quan sát động vật hoang dã 
 
e. Cuộc đi chơi biển (bằng tàu thủy) 
 
f. Cuộc đi chơi, cuộc du ngoạn 



 
Nối từ Tiếng Anh với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng. 

1. Aparthotel a. Biệt thự 

2. Caravan b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 

3. Chalet c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 

4. Hostel d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 

5. Motel e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 

6. Villa f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 

​
1. Aparthotel - .... 
a. Biệt thự 
 
b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 
 
c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 
 
d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 
 
e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 
 
f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 
 
2. Caravan - ... 
a. Biệt thự 
 
b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 
 
c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 
 
d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 
 
e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 
 
f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 
 
3. Chalet - ... 
a. Biệt thự 
 
b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 
 



c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 
 
d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 
 
e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 
 
f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 
 
4. Hostel - .... 
a. Biệt thự 
 
b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 
 
c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 
 
d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 
 
e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 
 
f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 
 
5. Motel - .... 
a. Biệt thự 
 
b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 
 
c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 
 
d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 
 
e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 
 
f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động Motel 
 
6. Villa - ... 
a. Biệt thự 
 
b. Khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô 
 
c. Khách sạn có căn hộ bao gồm nhà bếp để tự nấu nướng 
 
d. Nhà gỗ, thường xây ở những khu vực miền núi 
 
e. Nhà tập thể giá rẻ dành cho khách du lịch 
 
f. Xe moóc (dùng làm nơi ở), nhà lưu động 
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